
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHỐI 10A 

Hình thức: tự luận – Thời gian: 45 phút  

 

Nội dung Nhận biết Hiểu 
Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Tổng số 

câu hỏi  

 

Tổng  

 

Sự phát triển của chế độ phong kiến 

Trung Quốc thời Đường 

1.5 điểm 
Tử 1 điểm 

đến 1.5 điểm.  

 

0.5 điểm 

 

 

 0.5 điểm 

  

 

1 

 

3 điểm 

Văn hoá Trung Quốc thời phong 

kiến 

 

1.0 điểm 
Tử 0.5 điểm 

đến 1 điểm.   

 

1 

 

2 điểm 

Thời kì vương triều Gup-ta và sự 

phát triển của văn hoá truyền thống 

Ấn Độ 
1.5điểm 

Tử 1 điểm 

đến 1.5 điểm.   

 

1 

 

3 điểm 

Xã hội phong kiến Tây Âu 1.0 điểm 

 

Tử 0.5 điểm 

đến 1 điểm 

 

 

1 

 

2 điểm 

Tổng số câu hỏi  5 4 0.5 0.5 4 10 điểm 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHỐI 10D  

Hình thức: tự luận – Thời gian: 45 phút  

 

Nội dung Nhận biết Hiểu Vận dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Tổng số 

câu hỏi  

 

Tổng  

Sự phát triển của chế độ phong kiến 

Trung Quốc thời Đường 1.5 điểm 

 1.0 điểm  0.5 điểm  0.5 điểm 

 

1 

 

3 điểm 

Văn hoá Trung Quốc thời phong 

kiến 

 

1.0 điểm 

 

1 

2 điểm 

Thời kì vương triều Gup-ta và sự 

phát triển của văn hoá truyền thống 

Ấn Độ 
1.5điểm 1.0 điểm 

 

0.5 điểm  

 

1 

 

3 điểm 

Xã hội phong kiến Tây Âu 1.0 điểm 0.5 điểm   0.5 điểm 
 

1 

2 điểm 

Tổng số câu hỏi  5 3 1 1 4 10 điểm 

 
 


